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NHÂN DANH 

                                        

                                                   
 

-                                             

   m p  n -         p   n    : Ông Nguyễ  Đì h  ú 

           m n  n   n  Bà Trần Thị Thanh Xuân và bà Trần Thị Ngọc Quyên 

-                         ả             Ông Nguyễ  Vă   huậ ,  hư 

ký Tòa án. 

-                                                                   

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu,      s t v       

      9 th       ă     9, t   trụ sở Tòa án nhân dân thành ph  Huế   t 

   s  th         h   vụ     sự s  th   thụ    s  312/2018/TLST-DS ngày 11 

th        ă     8 về việ  ‘ r  h  hấp hợp đồng vay tài s  ” theo Qu ết định 

đư  vụ án ra xét x  s   5 QĐ  -DS ngày 05/4/2019, Thông báo về việc thay 

đổi thời gian xét x  s  82/TB-TA ngày 23/4/2019, giữa: 

 1. Nguy n đơn  Anh Lê H;  

Địa chỉ: 54 đường B, phường T, thành ph  Huế. Có mặt. 

2. Bị đơn     Đặng Thị Kim O;  

Địa chỉ: 8/23 khu tập th  X, phường T, thành ph  Huế. Có mặt. 

N I DUNG VỤ ÁN: 

  eo đơn k ởi kiện ngày 15    ng 10 năm 2018,     lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án và tạ  p   n     nguy n đơn  n  L  H trình bày:  

Do có m i quan hệ quen biết nên anh H có cho bà O  ượn 03 lần với s  

tiề            đồng. Lầ    v o       3 6    7  ượ            đồng; lần 2 

v o       6 7    7  ượ  5        đồng; lầ  3 v o       8 8    7  ượn 

5        đồng và hẹn sau 30 ngày k  từ       ượn sẽ tr  hết cho anh H. Tuy 

 h    đến ngày hẹn bà O vẫn không tr  cho anh H  hư đã cam kết, mặc dù anh 

H đã  h ều lần gặp bà O đ  yêu cầu tr  nợ  hư   b  O vẫn không tr    o đó, 

anh H khởi kiệ  r   ò    , đề nghị Tòa án buộc bà O tr  cho anh H một lần s  

tiền nợ g             đồng và không yêu cầu tí h  ã    o đ      s  tiền anh H 
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cho bà O  ượ  đ      ă  r           h H chỉ yêu cầu bà O tr  nợ, không yêu 

cầu chồng bà O ph        đới chịu trách nhiệm tr  nợ. 

T i giấy xác nhận ngày 03/01/2019, chị Hoàng Thị Thanh Th o vợ của 

anh H trình bày: s  tiền mà chồng chị cho bà O  ượn là tiền riêng của chồng 

chị,  h         qu    ì đến chị nên chị Th o từ ch i tham gia t  tụng. 

Tại bản tự khai ngày 03/01/2019, bị đơn bà Đặng Thị Kim O trình bày 

trình bày:  

Do cần tiề      ă      b  O nhiều lầ   ượn tiền anh H với tổng s  tiền là 

          đồ   v  đến nay vẫ   hư  tr  cho anh H. Bà O thừa nhận hiện nay 

còn nợ anh H s  tiề               đồng. Nay anh H khởi kiện yêu cầu bà ph i 

tr  s  tiề            đồ   thì b   ũ   đồ      hư    o h ệ      đ     ặp khó 

 hă       h    th  tr  một lần cho anh H toàn bộ s  tiề  đó được mà xin tr  

mỗ  th             đồ    ho đến khi tr  hết nợ. Việ  b   ượn tiền của anh H 

   đ      ă  r    ,  h         qu    ì đến chồng nên bà sẽ chịu trách nhiệm một 

mình tr  nợ cho anh H. 

T i buổi hòa gi i ngày 20/02/2019, anh H đề nghị bà O ph i tr  một lần 

toàn bộ s  nợ g             đồng và không yêu cầu tính lãi. Do hoàn c nh khó 

 hă      b  O xin tr  mỗ  th             đồ    ho đến khi tr  hết nợ  hư   

anh H  h    đồng ý. 

T   ph    tò  h      ,   u    đ   vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, bị 

đ   đề nghị   u    đ    ho tr  dần mỗi th      5      đ  hư     u    đ   

 h    đồng ý. 

Về việc ki m sát việc tuân theo pháp luật và nội dung vụ   , đ i diện Viện 

ki m sát nhân dân thành ph  Huế có ý kiến: 

[1] Việc tuân theo pháp luật tố tụng:  

Từ khi thụ lý vụ     ho đến khi gi i quyết vụ án, Th m phán, Hộ  đồng 

xét x ,  hư    v   hữ     ười tham gia t  tụ   đều chấp h  h đú   qu  định 

của pháp luật t  tụng. 

[2] Qu n đ ểm về việc giải quyết vụ án: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Lê H. Buộ  b  Đặng Thị Kim O 

ph i tr  cho anh Lê H s  tiền nợ g             đồng. 

Buộc bà O ph i chịu án phí dân sự s  th   theo qu  định của pháp luật. Tr  

l i cho anh Lê H s  tiền t m ứ      phí đã  ộp. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ s  vụ    được th m tra t i 

phiên tòa, nghe lời trình bày và tranh luận củ  đư    sự, 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

 [1] Về nội dung tranh chấp: Anh Lê H cung cấp chứng cứ là một giấy 

 ượn tiền ngày 23/6/2017, với nộ  b  Đặng Thị Kim O  ượn của anh Lê H 

          đồng, cam kết đến ngày 22/7/2017 sẽ tr  hết s  tiề  tr   v  đến ngày 
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22/7/2017, bà O xin gia h  ,       6 6    7  ượn thêm của anh H 

5.000.000đồng; ngày 22/8/2018 bà O l i xin gia h n và ngày 28/8/2017  ượn 

th   5        đồng. Tổng cộng s  tiền mà bà O  ượn của anh H là 

          đồ      hư vậ ,  ă   ứ vào giấ   ượn tiề  thì     định thời gian tr  

nợ là 30 ngày k  từ       ượ ,  o đó đ y là hợp đồng vay tài s n có kỳ h n phù 

hợp vớ  qu  định t   Đ ều 463, 470 Bộ luật dân sự  ă  2015. Tuy nhiên, bà O 

không thực hiện việc tr  nợ  hư đã      ết, bà O đã v  ph     hĩ  vụ tr  nợ thì 

ph i chịu trách nhiệm dân sự do vi ph     hĩ  vụ dân sự theo qu  định t i 

kho     Đ ều 351 Bộ luật dân sự  ă     5  

Trong quá trình gi i quyết vụ án, bà O thừa nhận hiện nay còn nợ anh H 

s  tiề            đồ    hư    o h ệ      đ     ặp  hó  hă      b  O xin 

được tr  mỗ  th             đồng, t i phiên tòa xin tr  mỗ  th      5      đ 

 ho đến khi tr  hết nợ  hư     h H  h    đồ       o đó,  h    th  chấp nhận 

đề nghị của bà O mà cần buộc bà O ph i tr  s  tiền trên cho anh H k  từ ngày 

b n án có hiệu lực pháp luật. 

[2] Về án phí: Bà O ph i chịu (          đồ     5%) =          đồng. 

Do yêu cầu khởi kiện củ    u    đ   được chấp nhận nên không ph i 

chịu án phí, tr  l    ho   u    đ   s  tiền t m ứ      phí đã  ộp. 

Vì các lẽ trên, 

QUY    ỊNH: 

Că   ứ kho   3 Đ ều  6; đ  m a kho     Đ ều 35; đi m a kho     Đ ều 

39 Bộ luật t  tụng dân sự  ă     5; 

Áp dụng kho     Đ ều 35 , Đ ều 463; kho     Đ ều 466; kho     Đ ều 

 68; Đ ều 470 Bộ luật dân sự  ă     5;  ho n 2 Đ ều 26 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  b   thường vụ Qu c hội quy 

định về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và s  dụng án phí và lệ phí Tòa 

án, tuyên x : 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh Lê H. Buộ  Đặng Thị 

Kim O ph i tr  cho anh Lê H s  tiề            đồ   (H    ư   tr ệu đồng). 

K  từ ngày b n án có hiệu lực pháp luật hoặc anh Lê H  ó đ     u  ầu thi 

hành án, nếu bà O  hư  th  h  h s  tiền ở trên, thì hàng tháng bà O còn ph i 

chịu thêm một kho n tiền lãi, theo mức lãi suất qu  định t i kho     Đ ều 468 

Bộ luật Dân sự  ă     5, tư    ứng với s  tiền và thờ        hư  th  h  h     

2. Về án phí: Buộ  b  Đặng Thị Kim O ph i chịu          đồng án phí 

dân sự s  th m. Tr  l i cho anh Lê H s  tiề  5      đồng theo biên l i thu t m 

ứng án phí, lệ phí Tòa án s  AA/2013/006167 ngày 11/12/2018 của Chi cục Thi 

hành án dân sự thành ph  Huế. 

 rường hợp, b          đượ  th  h  h theo qu  định t   Đ ều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì   ườ  được thi hành án dân sự,   ười ph i thi hành án dân sự 
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có quyền tho  thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị  ưỡng chế th  h  h    theo qu  định t       Đ ều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự v  Đ ều 7a, 7b s   đổi, bổ sung một s  đ ều của Luật Thi hành 

án dân sự  ă      ; thời hiệu th  h  h    được thực hiệ  theo qu  định t   Đ ều 

30 Luật thi hành án dân sự 

Án x  s  th         h   b o  ho   u    đ  , bị đ    ó qu ền kháng cáo 

b n án này trong h n 15 ngày k  từ ngày tuyên án. 

 

N     ận 

- TAND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- VKSND thành ph  Huế; 

- Chị cục THADS thành ph  Huế; 

- C   đư    sự; 

- Lưu hồ s  vụ án;. 

TM. H    ỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễ   ì      

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 


